Phụ lục 1: Danh sách tài liệu không có giá
	STT
	Tên sách
	Năm xuất bản
	Số lượng

	
	
	
	

	1. 
	Chương trình Ngữ văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam
	2011
	162

	2. 
	Đổi mới quản lý giáo dục
	2011
	120

	3. 
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông VN-Một số vấn đề lí luận và thực tiễn
	2011
	119

	4. 
	Phương tiện dạy học – Một số vấn đề lí luận và thực tiễn
	2011
	128

	5. 
	Triết lý giáo dục thế giới và VN
	2011
	245

	6. 
	Khoa học giáo dục VN từ đổi mới đến nay 
	2011
	133

	7. 
	Con đường hiện đại hóa giáo dục
	2006
	477

	8. 
	Chương trình GDPT:Môn Hóa học
	2006
	20

	9. 
	Chương trình GDPT:Môn Toán
	2006
	17

	10. 
	Chương trình GDPT:Môn Giáo dục quốc phòng an ninh
	2006
	14

	11. 
	Chương trình GDPT:Môn Tự nhiên và Xã hội
	2006
	16

	12. 
	Chương trình GDPT:Môn Khoa học
	2006
	15

	13. 
	Chương trình GDPT:Môn Tin học
	2006
	18

	14. 
	Chương trình GDPT:Môn Âm nhạc
	2006
	16

	15. 
	Chương trình GDPT:Môn Thể dục
	2006
	18

	16. 
	Chương trình GDPT: Hoạt động GD ngoài giờ lên lớp
	2006
	16

	17. 
	Chương trình GDPT:Hoạt động GD hướng nghiệp
	2006
	18

	18. 
	Chương trình GDPT:Môn Công nghệ
	2006
	17

	19. 
	Chương trình GDPT:Môn Giáo dục công dân
	2006
	30

	20. 
	Chương trình GDPT:Môn Mĩ thuật
	2006
	18

	21. 
	Chương trình GDPT:Môn Vật lí
	2006
	18

	22. 
	Chương trình GDPT:Môn Lịch sử
	2006
	16

	23. 
	SGK thí điểm Vật lí 12 Ban KHTN- Bộ 2(Sách giáo viên)
	2005
	5

	24. 
	SGK thí điểm Hình học 12 Ban KHTN- Bộ 1 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	25. 
	SGK thí điểm Tiếng Anh 12 - Bộ 1 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	26. 
	SGK thí điểm Tiếng Anh 12 - Bộ 2 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	27. 
	SGK thí điểm Tin học 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	28. 
	SGK thí điểm Tiếng Trung Quốc 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	29. 
	SGK thí điểm Tiếng Nga 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	30. 
	SGK thí điểm Tiếng Pháp 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	31. 
	SGK thí điểm Hoạt động giáo dục hướng nghiệp 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	32. 
	SGK thí điểm Công nghệ 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	33. 
	SGK thí điểm Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	34. 
	SGK thí điểm Giáo dục công dân 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	35. 
	SGK thí điểm Sinh học 12 – Bộ 2 Ban KHTN (Sách giáo viên)
	2005
	5

	36. 
	SGK thí điểm Thể dục 12 (Sách giáo viên)
	2005
	5

	37. 
	SGK thí điểm Vật lí 12 Ban KHXH&NV – Bộ 1
	2005
	5

	38. 
	SGK thí điểm Bài tập Giải tích 12 Ban KHTN
	2005
	5

	39. 
	SGK thí điểm Lịch sử 12 Ban KHTN
	2005
	5

	40. 
	SGK thí điểm Địa lí 12 Ban KHTN
	2005
	5

	41. 
	SGK thí điểm Ngữ văn 12 – tập 2 Ban KHTN Bộ 2
	2005
	5

	42. 
	SGK thí điểm Lịch sử 12 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	43. 
	SGK thí điểm Giải tích 12 Ban KHTN
	2005
	5

	44. 
	SGK thí điểm Ngữ văn 12 Bộ 1 – Tập 1 Ban KHTN
	2005
	5

	45. 
	SGK thí điểm Ngữ văn 12 Bộ 1 – tập 2 Ban KHTN
	2005
	5

	46. 
	SGK thí điểm Vật lí 12 Ban KHTN
	2005
	5

	47. 
	SGK thí điểm Vật lí 12 – Bộ 2 Ban KHTN
	2005
	5

	48. 
	SGK thí điểm Hình học 12 – Bộ 1 Ban KHTN
	2005
	5

	49. 
	SGK thí điểm Địa lí 12 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	50. 
	SGK thí điểm Hình học 12 –Bộ 1 Ban KHTN
	2005
	5

	51. 
	SGK thí điểm Bài tập Vật lí 12 Ban KHTN
	2005
	5

	52. 
	SGK thí điểm Ngữ văn 12- tập 2- bộ 1 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	53. 
	SGK thí điểm Ngữ văn 12- tập 1- bộ 1 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	54. 
	SGK thí điểm Hóa học 12 Ban KHTN
	2005
	5

	55. 
	SGK thí điểm Sinh học 12- bộ 1 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	56. 
	SGK thí điểm Hóa học12 - Ban KHXH&NV
	2005
	5

	57. 
	SGK thí điểm Sinh học 12- bộ 1 Ban KHTN
	2005
	5

	58. 
	SGK thí điểm Bài tập Ngữ văn –tập 1-bộ 1 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	59. 
	SGK thí điểm Bài tập Ngữ văn –tập 2-bộ 1 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	60. 
	SGK thí điểm Giải tích 12 – Bộ 2 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	61. 
	SGK thí điểm Hình học 12 – Bộ 1 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	62. 
	SGK thí điểm Hình học 12-Bộ 2 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	63. 
	SGK thí điểm Ngữ văn 12-tập 1-bộ 2 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	64. 
	SGK thí điểm Giải tích 12 –Bộ 1 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	65. 
	SGK thí điểm Bài tập Ngữ văn 12 – tập 2 – bộ 2 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	66. 
	SGK thí điểm Sinh học 12 – bộ 2 – Ban KHXH&NV
	2005
	5

	67. 
	SGK thí điểm Ngữ văn 12 – tập 2-bộ 2 Ban KHXH&NV
	2005
	5

	68. 
	SGK thí điểm Bài tập Ngữ văn 12 – tập 1 – bộ 2 – Ban KHXH&NV
	2005
	5

	69. 
	SGK thí điểm Vật lí 12 Ban KHXH&NV
	2005
	5


